LỆNH QUỐC VỤ VIỆN 

NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA 
số 332 có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2002.

QUY CHẾ QUẢN LÍ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 

NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA.

Chương I. Những quy định chung

Điều 1


Để quy phạm việc quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá, giữ gìn trật tự xuất nhập khẩu hàng hoá, thúc đẩy mậu dịch đối ngoại phát triển lành mạnh, căn cứ "Luật thương mại đối ngoại Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa" (Sau đây gọi tắt là "Luật thương mại đối ngoại), ấn định quy chế này.

Điều 2


Các hoạt động thương mại về nhập khẩu hàng hoá vào cảnh Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa hoặc xuất khẩu hàng hoá ra cảnh Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phải tuân thủ quy chế này.

Điều 3


Nhà nước thực hiện chế độ quản lí chung đối với xuất nhập khẩu hàng hoá.

Điều 4


Nhà nước cho phép hàng hoá được xuất nhập khẩu tự do, bảo vệ bằng luật pháp cho mậu dịch xuất nhập khẩu hàng hoá.


Trừ những trường hợp mà luật pháp, pháp quy hành chính rõ ràng cấm hoặc hạn chế xuất nhập khẩu, bất cứ đơn vị và cá nhân nào đều không được xây dựng, duy trì những biện pháp cấm hoặc hạn chế đối với xuất nhập khẩu hàng hoá.

Điều 5


Về xuất nhập khẩu hàng hoá, Nước công hoà nhân dân Trung Hoa dựa theo các Điều ước, Hiệp định quốc tế mà Trung Quốc đã kí kết hoặc tham gia cho các bên khác đã kí kết hoặc tham gia hưởng đãi ngộ Tối huệ quốc, đãi ngộ Quốc dân, hoặc cho đối phương hưởng Tối huệ quốc, đãi ngộ Quốc dân theo nguyên tắc cùng có lợi và sòng phẳng.

Điều 6


 Bất cứ quốc gia hoặc lãnh thổ nào áp dụng những biện pháp cấm, hạn chế hoặc tương tự mang tính chất kỳ thị đối với Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa trong việc xuất nhập khẩu hàng hoá, Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa có thể xét theo tình hình thực tế mà áp dụng những biện pháp tương ứng đối với những quốc gia hoặc lãnh thổ đó.

Điều 7

Ngành chủ quản kinh tế mậu dịch đối ngoại của Quốc vụ viện (sau đây gọi tắt là ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện) chủ quản công tác mậu dịch xuất nhập khẩu hàng hoá trong phạm vi cả nước theo Luật thương mại đối ngoại và những quy định của Quy chế này.


Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được quy định của Quốc vụ viện, các ngành hữu quan của Quốc vụ viện chịu trách nhiệm những công tác hữu quan về quản lí mậu dịch xuất nhập khẩu hàng hoá.

Chương II. Quản lí xuất nhập khẩu hàng hoá.


Tiết 1. Hàng hoá cấm nhập khẩu.

Điều 8

Những hàng hoá thuộc một trong những trường hợp được quy định tại điều 17 Luật thương mại đối ngoại, cấm nhập khẩu. Những hàng hoá cấm nhập khẩu theo quy định của các bộ luật và pháp quy hành chính khác, thì theo những quy định đó.


Danh mục hàng cấm nhập khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phối hợp các ngành hữu quan của Quốc vụ viện cùng xây dựng, điều chỉnh và công bố.

Điều 9

Những hàng hoá thuộc diện cấm nhập khẩu thì không được nhập khẩu.


Tiết 2. Hàng hoá hạn chế nhập khẩu 

Điều 10.

Những hàng hoá thuộc một trong những trường hợp được quy định tại khoản (1), (4), (5), (6), (7) điều 16 Luật thương mại đối ngoại, hạn chế nhập khẩu. Những hàng hoá hạn chế nhập khẩu theo quy định của các bộ luật và pháp quy hành chính khác thì theo những quy định đó.


Danh mục hàng hoá hạn chế nhập khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phối hợp các ngành hữu quan của Quốc vụ viện cùng xây dựng, điều chỉnh và công bố.


Danh mục hàng hoá hạn chế nhập khẩu, phải được công bố ít nhất 21 ngày trước khi có hiệu lực. Trong trường hợp khẩn cấp, phải được công bố không muộn hơn ngày có hiệu lực.

Điều 11

Những hàng hoá hạn chế nhập khẩu theo quy định của Nhà nước hạn chế về số lượng được quản lí theo hạn ngạch, những hàng hoá hạn chế nhập khẩu khác được quản lí theo giấy phép.


Những hàng hoá nhập khẩu quản lí theo hạn ngạch thuế quan, thực hiện theo quy định trong Tiết 1 của Chương này.

Điều 12

Những hàng hoá hạn chế nhập khẩu đựoc quản lí theo hạn ngạch, do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện và các ngành quản lí kinh tế hữu quan của Quốc vụ viện (sau đây gọi chung là ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu) quản lí theo chức năng và nhiệm vụ của mình được quy định của Quốc vụ viện.

Điều 13

Những hàng hoá hạn chế nhập khẩu được quản lí theo hạn ngạch, ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu phải công bố trước ngày 31 tháng 07 mỗi năm về tổng khối lượng hạn ngạch nhập khẩu của năm tới.


Đương sự xin hạn ngạch phải đề xuất với ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu đơn xin hạn ngạch nhập khẩu năm tới từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 mỗi năm.


Ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu phải cấp cho đương sự xin hạn ngạch về hạn ngạch trong năm tới trước ngày 31 tháng 10 mỗi năm.


Ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu có thể điều chỉnh tổng khối lượng hạn ngạch trong năm theo nhu cầu, và công bố trước 21 ngày khi có hiệu lực.

Điều 14

Hạn ngạch có thể phân phối theo phương thức giải quyết chung đối với tất cả đơn xin.

Điều 15

Trong trường hợp hạn ngạch phân phối theo phương thức giải quyết chung đối với tất cả đơn xin, ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp hạn ngạch trong vòng 60 ngày kể từ ngày cuối cùng quy định của thời hạn nộp đơn xin.

Điều 16

Khi phân phối hạn ngạch, ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu nên xem xét các nhân tố như sau:


a. Thành tích thực tế nhập khẩu của đương sự xin hạn ngạch.


b. Những hạn ngạch được cấp trước đây đã sử dụng đầy đủ chưa.


c. Khả năng sản xuất, quy mô kinh doanh và tình hình tiêu thụ của đương sự xin hạn ngạch.


d. Tình hình xin hạn ngạch của những người kinh doanh nhập khẩu mới


đ. Tình hình số lượng xin hạn ngạch.


e. Các nhân tố khác cần xem xét.

Điều 17

Với giấy chứng nhận hạn ngạch do ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu cấp, người kinh doanh nhập khẩu xin ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện cấp giấy phép hạn ngạch nhập khẩu. Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phải cấp giấy phép hạn ngạch trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin.


Với giấy phép hạn ngạch nhập khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện cấp, người kinh doanh nhập khẩu làm thủ tục báo quan, kiểm nghiệm với hải quan.

Điều 18

Hạn ngạch trong năm chưa sử dụng hết, đương sự được cấp hạn ngạch phải trả lại cho ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu những hạn ngạch chưa sử dụng  hết trước ngày 01 tháng 09 năm đó. Không hoàn trả theo thời hạn và chưa sử dụng hết trước cuối năm năm đó, ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu có thể cắt giảm hạn ngạch tương ứng trong năm tới.

Điều 19

Những hàng hoá hạn chế nhập khẩu được quản lí theo giấy phép, người kinh doanh nhập khẩu phải đề xuất đơn xin với ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện hoặc ngành hữu quan Quốc vụ viện (sau đây gọi chung là ngành quản lí giấy phép nhập khẩu). Ngành quản lí giấy phép nhập khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép trong còng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin.


Với giấy phép nhập khẩu do ngành quản lí giấy phép nhập khẩu cấp, người kinh doanh nhập khẩu làm thủ tục báo quan kiểm nghiệm với hải quan.


Giấy phép nhập khẩu được gọi tại khoản trước, bao gồm các chứng chỉ, văn bản có tính chất được phép nhập khẩu theo quy định của luật pháp, pháp quy hành chính.

Điều 20

Ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu và ngành quản lí giấy phép nhập khẩu phải ấn định những biện pháp cụ thể theo quy định của Quy chế này, quy định rõ ràng về tư cách đương sự xin, cơ quan nhận đơn xin, nguyên tắc và trình tự thẩm tra và công bố trước khi thực hiện.


Cơ quan nhận đơn xin nói chung là một cơ quan.


Hồ sơ mà ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu và ngành quản lí giấy phép nhập khẩu yêu cầu đương sự đề xuất đơn xin nộp, nên hạn chế trong phạm vi là những hồ sơ và tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo việc quản lí, không được từ chối nhận đơn xin bởi những sai sót nhỏ và phi tính thực chất.

           Tiết 3. Hàng hoá tự do nhập khẩu

Điều 21

Nhập khẩu những hàng hoá thuộc tự do nhập khẩu, không bị hạn chế.

Điều 22

Xét về đòi hỏi theo dõi tình hình nhập khẩu hàng hoá, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện và các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện có thể quản lí giấy phép tự động nhập khẩu đối với một số hàng hoá tự do nhập khẩu theo chức năng và nhiệm vụ của mình mà Quốc vụ viện quy định.


Danh mục hàng hoá quản lí theo giấy phép tự động nhập khẩu, phải công bố ít nhất 21 ngày trước khi thực hiện.

Điều 23

Việc nhập khẩu hàng hoá thuộc quản lí theo giấy phép tự động nhập khẩu, đều phải được phép.

Điều 24

Việc nhập khẩu hàng hoá thuộc quản lí theo giấy phép tự động nhập khẩu, trước khi làm thủ tục báo quan với hải quan, người kinh doanh nhập khẩu phải nộp đơn xin cấp giấy phép tự động nhập khẩu với ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện hoặc các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện.


Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện hoặc các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện phải lập tức cấp giấy phép tự động nhập khẩu sau khi nhận được đơn xin. Trong trường hợp đặc biệt, tối đa không được vượt quá 10 ngày.


Người kinh doanh nhập khẩu làm thủ tục báo quan kiểm nghiệm với hải quan bằng giấy chứng nhận được phép tự động nhập khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện hoặc các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện cấp.

           Tiết 4. Hàng hoá quản lí theo hạn ngạch thuế quan.

Điều 25


Danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc quản lí theo hạn ngạch thuế quan, do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phối hợp với các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện ấn định, điều chỉnh và công bố.

Điều 26

Hàng nhập khẩu thuộc trong hạn ngạch thuế quan, nộp thuế quan theo tỷ lệ thuế trong hạn ngạch; hàng hoá nhập khẩu thuộc ngoài hạn ngạch thuế quan, nộp thuế quan theo tỷ lệ thuế ngoài hạn ngạch.

Điều 27

Ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu phải công bố tổng khối lượng hạn ngạch thuế quan trong năm tới từ ngày 15 tháng 09 đến ngày 14 tháng 10 mỗi năm.


Đương sự xin hạn ngạch phải đề xuất đơn xin với ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 mỗi năm.

Điều 28

Hạn ngạch thuế quan có thể được phân phối theo phương thức giải quyết chung đối với tất cả các đơn xin.

Điều 29

Hạn ngạch thuế quan được phân phối theo phương thức giải quyết chung đối với tất cả các đơn xin, ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp hạn ngạch trước ngày 31 tháng 12 mỗi năm.

Điều 30

Người kinh doanh nhập khẩu làm thủ tục báo quan kiểm nghiệm hàng hoá trong hạn ngạch thuế quan với hải quan bằng giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu cấp.


Các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện phải gửi kịp thời hồ sơ lưu trữ cho ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện về tổng khối lượng hạn ngạch thuế quan, phương án phân phối và tình hình cấp thực tế các chứng nhận hạn ngạch thuế quan trong năm.

Điều 31

Đương sự được cấp hạn ngạch thuế quan chưa sử dụng hết hạn ngạch trong năm được cấp, phải hoàn trả lại cho ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu những hạn ngạch chưa sử dụng hết trước ngày 15 tháng 9 năm đó. Không hoàn trả theo thời hạn và chưa sử dụng hết được trước cuối năm năm đó, thì ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu có thể cắt giảm hạn ngạch tương ứng trong năm tới.

Điều 32

Ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu phải xây dựng những biện pháp quản lí cụ thể về hạn ngạch thuế quan theo bản Quy chế này, quy định rõ ràng về tư cách đương sự đề xuất đơn xin, cơ quan nhận đơn xin, nguyên tắc và trình tự thẩm tra và công bố trước khi thực hiện.


Cơ quan nhận đơn xin nói chung là một cơ quan.


Hồ sơ mà ngành quản lí hạn ngạch nhập khẩu yêu cầu đương sự đề xuất đơn xin hạn ngạch thuế quan nộp, nên hạn chế trong phạm vi là những hồ sơ và tài liệu cần thiết cho việc đảm bảo quản lí hạn ngạch thuế quan, không được từ chối nhận đơn xin hạn ngạch thuế quan bởi những sai sót nhỏ và phi tính thực chất.

Chương III. Quản lí xuất khẩu hàng hoá

        Tiết 1. Hàng hoá cấm xuất khẩu

Điều 33

Những hàng hoá thuộc một trong những trường hợp được quy định tại điều 17 Luật thương mại đối ngoại, cấm xuất khẩu. Những hàng hoá cám xuất khẩu khác theo quy định của luật pháp và pháp quy hành chính, thì theo những quy định đó.


Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phối hợp với các ngành hữu quan Quốc vụ viện xây dựng, điều chỉnh và công bố.

Điều 34

Hàng hoá thuộc diện cấm xuất khẩu, không được xuất khẩu.

        Tiết 2. Hàng hoá hạn chế xuất khẩu

Điều 35

Những hàng hoá thuộc một trong những trường hợp được quy định tại khoản (1), (2), (3), (7) điều 16 Luật Thương mại đối ngoại, hạn chế xuất khẩu. Những hàng hoá hạn chế xuất khẩu khác theo quy định của luật pháp và các pháp quy hành chính, thì theo những quy định đó.


Danh mục hàng hoá hạn chế xuất khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phối với các ngành hữu quan Quốc vụ viện xây dựng, điều chỉnh và công bố.


Danh mục hàng hoá hạn chế xuất khẩu, phải công bố ít nhất 21 ngày trước khi thực hiện. Trong trường hợp khẩn cấp, phải được công bố không muộn hơn ngày bắt đầu thực hiện.

Điều 36

Những hàng hoá hạn chế xuất khẩu theo quy định của Nhà nước hạn chế về số lượng được quản lí theo hạn ngạch. Những hàng hoá hạn chế xuất khẩu khác được quản lí theo giấy phép.

Điều 37

Những hàng hoá hạn chế xuất khẩu được quản lí theo hạn ngạch, do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện và các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện (sau đây gọi chung là ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu) quản lí theo chức năng và nhiệm vụ của mình được quy định của Quốc vụ viện.

Điều 38

Những hàng hoá hạn chế xuất khẩu được quản lí theo hạn ngạch, ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu phải công bố trước ngày 31 tháng 10 mỗi năm về tổng khối lượng hạn ngạch xuất khẩu của năm tới.


Đương sự xin hạn ngạch phải đề xuất với ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu đơn xin hạn ngạch xuất khẩu năm tới từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 mỗi năm.


Ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu phải cấp hạn ngạch trong năm tới cho đương sự xin hạn ngạch trước ngày 15 tháng 10 mỗi năm.

Điều 39

Hạn ngạch có thể phân phối theo phương thức phân phối trực tiếp, cũng có thể phân phối bằng phương thức qua đấu thầu.

Điều 40

Ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp hạn ngạch trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn xin và không muộn sau ngày 15 tháng 12 năm đó.

Điều 41

Với chứng nhận hạn ngạch do ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu cấp, người kinh doanh xuất khẩu xin ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện cấp giấy phép hạn ngạch xuất khẩu. Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phải cấp giấy phép hạn ngạch xuất khẩu trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin.


Người kinh doanh xuất khẩu làm thủ tục báo quan kiểm nghiệm với hải quan bằng giấy phép hạn ngạch xuất khẩu do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện cấp cho.

Điều 42

Đương sự được cấp hạn ngạch chưa sử dụng hết hạn ngạch được cấp trong năm, phải hoàn trả lại cho ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu những hạn ngạch chưa sử dụng hết trước ngày 31 tháng 10 năm đó. Không hoàn trả theo thời hạn và không sử dụng được hết trước cuối năm năm đó, thì ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu có thể cắt giảm hạn ngạch tương ứng trong năm tới.

Điều 43

Những hàng hoá hạn chế xuất khẩu được quản lí theo giấy phép, người kinh doanh xuất khẩu phải đề xuất đơn xin với ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện hoặc các ngành hữu quan Quốc vụ viện (sau đây gọi chung là ngành quản lí giấy phép xuất khẩu), ngành quản lí giấy phép xuất khẩu phải có quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn xin.


Nguời kinh doanh xuất khẩu làm thủ tục báo quan kiểm nghiệm với hải quan bằng giấy phép xuất khẩu do ngành quản lí giấy phép xuất khẩu cấp.


Giấy phép xuất khẩu được gọi trong khoản trước, bao gồm các chứng nhận, văn bản có tính chất được phép xuất khẩu theo các quy định của luật pháp và pháp quy hành chính.

Điều 44

Ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu và ngành quản lí giấy phép xuất khẩu phải xây dựng các biện pháp quản lí cụ thể theo quy định của Quy chế này, quy định rõ ràng về tư cách đương sự đề xuất đơn xin, cơ quan nhận đơn xin, nguyên tắc và trình tự thẩm tra và công bố trước khi thực hiện.


Cơ quan nhận đơn xin nói chung là một cơ quan.


Hồ sơ mà ngành quản lí hạn ngạch xuất khẩu và ngành quản lí giấy phép xuất khẩu yêu cầu đương sự đề xuất đơn xin nộp, nên hạn chế trong phạm vi là những hồ sơ và tài liệu cần thiết nhằm đảm bảo việc quản lí, không được từ chối nhận đơn xin bởi những sai sót nhỏ và phi tính thực chất.

Chương IV. Mậu dịch quốc doanh và chỉ định kinh doanh

Điều 45

Nhà nước có thẻ thi hành việc quản lí mậu dịch quốc doanh đối với xuất nhập khẩu về một số hàng hoá.


Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu được quản lí bằng mậu dịch quốc doanh do ngành chủ quan kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phối hợp với các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện xây dựng, điều chỉnh và công bố.

Điều 46

Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện và các ngành quản lí kinh tế hữu quan Quốc vụ viện xác định và công bố danh mục các doanh nghiệp mậu dịch quốc doanh theo chức năng và nhiệm vụ của mình được Quốc vụ viện quy định.

Điều 47

Những hàng hoá được quản lí bằng mậu dịch quốc doanh, Nhà nước cho phép ccs doanh nghiệp mậu dịch ngoài quốc doanh được xuất nhập khẩu với một phần số lượng.

Điều 48

Các doanh nghiệp mậu dịch quốc doanh mỗi nửa năm phải cung cấp cho ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện những thông tin về giá mua, giá bán của những hàng hoá được quản lí bằng mậu dịch quốc doanh

Điều 49

Căn cứ vào yêu cầu về việc giữ gìn trật tự kinh doanh xuất nhập khẩu, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện có thể quản lí bằng chỉ định kinh doanh đối với một số hàng hoá trong thời gian nhất định.


Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu được quản lí bằng chỉ định kinh doanh do ngành chủ quản kinh mậuđối ngoại Quốc vụ viện xây dựng, điều chỉnh và công bố.

Điều 50

Các tiêu chuẩn và trình tự cụ thể để xác định các doanh nghiệp chỉ định kinh doanh do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện xây dựng và công bố trước ngày thực hiện.


Danh mục các doanh nghiệp chỉ định kinh doanh do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện công bố.

Điều 51

Trừ trường hợp được quy định tại điều 47 của Quy chế này, các doanh nghiệp chưa được xếp vào danh mục các doanh nghiệp mậu dịch quốc doanh và danh mục các doanh nghiệp được chỉ định kinh doanh hoặc các tổ chức khác, không được tiến hành mậu dịch xuất nhập khẩu về những hàng hoá quản lí bằng mậu dịch quốc doanh và quản lí được chỉ định kinh doanh.

Điều 52

Các doanh nghiệp mậu dịch quốc doanh và các doanh nghiệp được chỉ định kinh doanh phải tiến hành hoạt động kinh doanh theo điều kiện thương mại bình thường, không được lựa chọn nhà cung cấp với những nhân tố phi thương mại, không được từ chối sự uỷ thác của các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác với những nhân tố phi thương mại.

Chương V. Theo dõi xuất nhập khẩu và các biện pháp tạm thời

Điều 53

Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện chịu trách nhiệm về việc theo dõi, đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và định kỳ báo cáo với Quốc vụ viện về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá, đề xuất những kiến nghị.

Điều 54

Để duy trì sự cân bằng về cán cân thanh toán quốc tế, bao gồm khi mất cân bằng nghiêm trọng về thanh toán quốc tế hoặc bị đe doạ mất cân bằng nghiêm trọng, hoặc để giữ mức dự trữ ngoại tệ tương ứng với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với giá trị hoặc số lượng hàng hoá nhập khẩu.

Điều 55

Để xây dựng hoặc tăng nhanh nhịp độ xây dựng các ngành nghề đặc biệt trong nước, trong khi không thể thực hiện với những biện pháp hiện đang áp dụng, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế hoặc cấm nhập khẩu.

Điều 56

Để thực hiện một hoặc một số trong những biện pháp sau đây, khi cần thiết, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp tạm thời bằng mọi hình thức nhằm hạn chế nhập khẩu hàng nông sản, hàng thuỷ sản.


a. áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời cho việc sản xuất hoặc tiêu thụ trong nước đối với các sản phẩm tương đồng hoặc các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp.


b. Thông qua hình thức trợ cấp tiêu dùng, loại bỏ các sản phẩm tương đồng hoặc các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp đã dư thừa ở trong nước.


c. áp dụng các biện pháp hạn chế sản xuất đối với các sản phẩm động vật được hình thành bằng các nông sản và thuỷ sản phải toàn bộ hoặc chủ yếu dựa vào nhập khẩu.

Điều 57

Có một trong những trường hợp sau đây, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện có thể áp dụng các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế hoặc cấm xuất khẩu về những hàng hoá nhất định:


a. Tình hình khác thường khi xảy ra thiên tai nghiêm trọng, cần phải hạn chế hoặc cấm xuất khẩu.


b. Sự rối loạn nghiêm trọng trong trật tự kinh doanh xuất khẩu, cần phải hạn chế xuất khẩu.


c. Theo quy định trong điều 16, điều 17 Luật Thương mại đối ngoại, cần phải hạn chế hoặc cấm xuất khẩu.

Điều 58

Đối với những hàng hoá xuất nhập khẩu đã áp dụng các biện pháp tạm thời để hạn chế hoặc cấm, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện phải thông báo trước khi thực hiện.

Chương VI. Xúc tiến mậu dịch đối ngoại

Điều 59

Nhà nước áp dụng các biện pháp như bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, cho vay tín dụng xuất khẩu, hoàn trả thuế xuất khẩu, lập quỹ phát triển ngoại thương .v.v... thúc đẩy bước phát triển mậu dịch đối ngoại.

Điều 60

Nhà nước áp dụng các biện pháp hữu hiệu, xúc tiến đổi mới kỹ thuật và tiến bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên trường quốc tế.

Điều 61

Nhà nước giúp các doanh nghiệp khai thác thị trường quốc tế thông qua các dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn.

Điều 62

Những người kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá có thể thành lập hoặc tham gia hiệp hội thương mại xuất nhập khẩu, thực hiện tự gò bó và điều hoà của ngành nghề.

Điều 63

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tích cực trong việc đỗi đáp các biện pháp chống bán phán giá, chống trợ cấp, đảm bảo và các biện pháp hạn chế khác của nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng trong thương mại.

Chương VII. Trách nhiệm luật pháp

Điều 64

Việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu những hàng hoá thuộc cấm xuất nhập khẩu, khi chưa được phê chuẩn, cho phép mà mà tự nhập khẩu hoặc xuất khẩu những hàng hoá thuộc diện hạn chế xuất nhập khẩu, truy cứu trách nhiệm hình sự theo những quy định về tội buôn lậu trong Luật hình sự. Nếu chưa đủ mức xử phạt hình sự, sẽ xử phạt theo quy định hữu quan của Luật hải quan. Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện có thể rút giấy phép kinh doanh mậu dịch đối ngoại củ những đương sự.

Điều 65

Tự vượt quá phạm vi đã được phê chuẩn, cho phép để nhập khẩu hoặc xuất khẩu những hàng hoá thuộc diện hạn chế xuất nhập khẩu, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định về tội buôn lậu hoặc tội kinh doanh trái phép của Luật hải quan. Nếu chưa đủ mức xử phạt theo những quy định hữu quan của Luật hải quan, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện có thể tạm ngừng thậm chí rút giấy phép kinh doanh mậu dịch đối ngoại của những đương sự.

Điều 66

Làm giả, làm thay đổi hoặc buôn bán các giấy chứng nhận hạn ngạch, văn bản phê duyệt, giấy phép hoặc chứng nhận cho phép tự động xuất nhập khẩu về xuất nhập khẩu hàng hoá, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo những quy định của Luật hình sự về tội kinh doanh trái phép hoặc các tội làm giả, làm thay đổi, buôn bán văn bản, giấy chứng nhận, dấu của các cơ quan Nhà nước. Nếu chưa đủ mức xử phạt hình sự, thì xử phạt theo những quy định hữu quan của Luật hải quan. Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện có thể rút giấy phép kinh doanh mậu dịch đối ngoại của những  đương sự.

Điều 67

Người kinh doanh xuất nhập khẩu lấy được những hạn ngạch, văn bản phê duyệt, giấy phép hoặc giấy chứng nhận được phép tự động xuất nhập khẩu về xuất nhập khẩu hàng hoá vỡi những thủ đoạn lừa đảo hoặc các thủ đoạn không chính đáng khác, sẽ tịch thu những hạn ngạch, văn bản phê duyệt, giấy phép hoặc giấy chứng nhận được phép tự động xuất nhập khẩu về xuất nhập khẩu hàng hoá của những đương sự theo luật pháp, ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện có thể tạm ngừng thậm chí rút giấy phép kinh doanh mậu dịch đối ngoại của những đương sự.

Điều 68

Vi phạm quy định điều 51 của Quy chế này, tự tiến hành mậu dịch xuất nhập khẩu hàng hoá theo quản lí mậu dịch quốc doanh hoặc quản lí theo chỉ định kinh doanh, quấy rối trật tự thị trường, tình tiết nghiêm trọng, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo những quy định của Luật hình sự về tội kinh doanh trái phép. Nếu chưa đủ mức xử phạt hình sự, do cơ quan quản lí hành chính về công thương xử phạt hành chính theo luật pháp. Ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện có thể tạm ngừng thậm chí rút giấy phép kinh doanh mậu dịch đối ngoại của những đương sự.

Điều 69

Doanh nghiệp mậu dịch quốc doanh hoặc doanh nghiệp được chỉ định kinh doanh vi phạm quy định trong điều 48, điều 52 của Quy chế này, do ngành chủ quản kinh mậu đối ngoại Quốc vụ viện cảnh cáo. Tình tiết nghiêm trọng, có thể tạm ngừng cho đến xoá bỏ tư cách doanh nghiệp ms quốc doanh hoặc doanh nghiệp được chỉ định kinh doanh của đương sự.

Điều 70

Trong khi thực hiện chức trách quản lí xuất nhập khẩu hàng hoá, nhân viên công tác quản lí xuất nhập khẩu hàng hoá lạm dụng chức vụ và quyền, không làm tròn chức trách hoặc lợi dụng thuận lợi về chức vụ để nhận, đòi của cải của người khác, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định trong Luật hình sự về tội lạm dụng chức quyền, tội không làm tròn chức trách, tội nhận hối lộ hoặc các tội khác. Nếu chưa đủ mức xử phạt hình sự, thì sẽ xử lý hành chính theo luật pháp.

Chương VIII. Những điều khoản khác

Điều 71

Trong khi không chịu chấp hành đối với những quyết định của các cơ quan hành chính được quy định của Quy chế này về việc cấp hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan, giấy phép hoặc giấy chứng nhận được phép tự động, không chấp hành đối với những quyết định về xác định tư cách doanh nghiệp mậu dịch quốc doanh hoặc doanh nghiệp được chỉ định kinh doanh, không chấp hành đối với quyết định về xử phạt hành chính, có thể xem xét thảo luận bằng biện pháp hành chính, cũng có thể khiếu nại với toà án nhân dân theo luật pháp.

Điều 72

Những quy định của Quy chế này không gây cản trở các biện pháp như thuế quan, kiểm nghiệm kiểm dịch, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo hộ quyền trí tuệ theo quy định của luật pháp, pháp quy hành chính áp dụng cho xuất nhập khẩu hàng hoá.

Điều 73

Xuất khẩu những hàng hoá quản lí kiểm soát xuất khẩu như: sản phẩm hạt nhân, sản phẩm hạt nhân dùng vào hai mục đích, sản phẩm hoá chất kiểm soát theo dõi, sản phẩm quân sự .v.v... làm theo những quy định của pháp quy hành chính hữu quan.

Điều 74

Đối với những hàng hoá nhập khẩu cần phải áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp đảm bảo, thực hiện theo những quy định của Luật thương mại đối ngoại và quy định của luật pháp, pháp quy hành chính hữu quan.

Điều 75

Luật pháp, pháp quy hành chính có quy định riêng về quản lí xuất nhập khẩu hàng hoá trong các đặc khu kinh tế như: khu ngoại quan, khu chế xuất, thì thực hiện theo những quy định đó.

Điều 76

Ngành chủ quản kinh mậuđối ngoại Quốc vụ viện chịu trách nhiệm về việc bàn bạc, đàm phán song phương hoặc đa biên trong mậu dịch xuất nhập khẩu hàng hoá, đồng thời chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp trong thương mại.

Điều 77

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. "Quy chế thi hành tạm thời về chế độ giấy phép hàng hoá nhập khẩu nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa" do Quốc vụ viện ban bố ngày 10 tháng 01 năm 1984, "Biện pháp thi hành tạm thời về quản lí hàng hoá xuất khẩu" do Bộ kinh tế và mậu dịch đối ngoại ban bố ngày 29 tháng 12 năm 1992, "Biện pháp thi hành tạm thời về quản lí nhập khẩu hàng cơ điện" do Uỷ ban kinh tế và mậu dịch Nhà nước, Bộ kinh tế và mậu dịch đối ngoại ban bố ngày 07 tháng 10 năm 1993, "Biện pháp thi hành tạm thời về quản lí hạn ngạch nhập khẩu hàng hoá bình thường" được Quốc vụ viện phê chuẩn ngày 22 tháng 12 năm 1993, do Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ hợp tác kinh tế và mậu dịch đối ngoại ban bố ngày 29 tháng 12 năm 1993, "Biện pháp thi hành tạm thời về quản lí kinh doanh hàng hoá nhập khẩu" được Quốc vụ viện phê chuẩn ngày 13 tháng 6 năm 1994 do Bộ hợp tác kinh tế và mậu dịch đối ngoại, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước ban bố ngày 19 tháng 07 năm 1994, bị bãi bỏ cùng lúc.  
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